LỊCH THI ĐẤU MÔN BƠI  HSPT NĂM 2019.
CHIỀU  14h NGÀY 23/3/2019.
VÒNG LOẠI : 50m NGỬA.
1. 50m NGỬA  1-3 Nam.
2. 50m NGỬA 1-3 Nữ.
3. 50m NGỬA 4-5 Nam.
4. 50m NGỬA 4-5 Nữ.
5. 50m NGỬA 6-7 Nam.
6. 50m NGỬA 6-7 Nữ.
7. 50m NGỬA 8-9 Nam.
8. 50m NGỬA 8-9 Nữ.
9. 50m NGỬA 10-11Nam.
10. 50m NGỬA 10-11 Nữ.
11. 50m NGỬA 12 Nam.
12. 50m NGỬA 12 Nữ.
VÒNG LOẠI : 100m TỰ DO.
1. 100m TỰ DO 6-7 Nam.
2. 100m TỰ DO 6-7 Nữ.
3. 100m TỰ DO 8-9 Nam.
4. 100m TỰ DO 8-9 Nữ.
5. 100m TỰ DO 10-11Nam.
6. 100m TỰ DO 10-11 Nữ.
7. 100m TỰ DO 12 Nam.
8. 100m TỰ DO 12 Nữ.





SÁNG  8h  NGÀY 24/3/2019.
CHUNG KẾT : 50m NGỬA.
1. 50m NGỬA  1-3 Nam.
2. 50m NGỬA 1-3 Nữ.
3. 50m NGỬA 4-5 Nam.
4. 50m NGỬA 4-5 Nữ.
5. 50m NGỬA 6-7 Nam.
6. 50m NGỬA 6-7 Nữ.
7. 50m NGỬA 8-9 Nam.
8. 50m NGỬA 8-9 Nữ.
9. 50m NGỬA 10-11Nam.
10. 50m NGỬA 10-11 Nữ.
11. 50m NGỬA 12 Nam.
12. 50m NGỬA 12 Nữ.

VÒNG LOẠI : 100m ẾCH.
1. 100m ẾCH  6-7 Nam.
2. 100m ẾCH  6-7 Nữ.
3. 100m ẾCH  8-9 Nam.
4. 100m ẾCH  8-9 Nữ.
5. 100m ẾCH  10-11Nam.
6. 100m ẾCH  10-11 Nữ.
7. 100m ẾCH  12 Nam.
8. 100m ẾCH  12 Nữ.






CHIỀU  14h  NGÀY 24/3/2019.
VÒNG LOẠI : 50m TỰ DO.
1. 50m TỰ DO. 1-3 Nam.
2. 50m TỰ DO. 1-3 Nữ.
3. 50m TỰ DO. 4-5 Nam.
4. 50m TỰ DO. 4-5 Nữ.
5. 50m TỰ DO. 6-7 Nam.
6. 50m TỰ DO. 6-7 Nữ.
7. 50m TỰ DO. 8-9 Nam.
8. 50m TỰ DO. 8-9 Nữ.
9. 50m TỰ DO. 10-11Nam.
10. 50m TỰ DO.10-11 Nữ.
11. 50m TỰ DO.12 Nam.
12. 50m TỰ DO.12 Nữ.
CHUNG KẾT : 100m ẾCH.
1. 100m ẾCH  6-7 Nam.
2. 100m ẾCH  6-7 Nữ.
3. 100m ẾCH  8-9 Nam.
4. 100m ẾCH  8-9 Nữ.
5. 100m ẾCH  10-11Nam.
6. 100m ẾCH  10-11 Nữ.
7. 100m ẾCH  12 Nam.
8. 100m ẾCH  12 Nữ.
VÒNG LOẠI 100m NGỬA.
1. 100m NGỬA. 10-11Nam.
2. 100m NGỬA.10-11 Nữ.
3. 100m NGỬA.12 Nam.
4. 100m NGỬA.12 Nữ. 



SÁNG 8h NGÀY 25/3/2019.
VÒNG LOẠI : 50m ẾCH.
1. 50m ẾCH. 1-3 Nam.
2. 50m ẾCH. 1-3 Nữ.
3. 50m ẾCH. 4-5 Nam.
4. 50m ẾCH. 4-5 Nữ.
5. 50m ẾCH. 6-7 Nam.
6. 50m ẾCH. 6-7 Nữ.
7. 50m ẾCH. 8-9 Nam.
8. 50m ẾCH. 8-9 Nữ.
9. 50m ẾCH. 10-11Nam.
10. 50m ẾCH.10-11 Nữ.
11. 50m ẾCH.12 Nam.
12. 50m ẾCH.12 Nữ.
CHUNG KẾT 50m TỰ DO.
1. 50m TỰ DO. 1-3 Nam.
2. 50m TỰ DO. 1-3 Nữ.
3. 50m TỰ DO. 4-5 Nam.
4. 50m TỰ DO. 4-5 Nữ.
5. 50m TỰ DO. 6-7 Nam.
6. 50m TỰ DO. 6-7 Nữ.
7. 50m TỰ DO. 8-9 Nam.
8. 50m TỰ DO. 8-9 Nữ.
9. 50m TỰ DO. 10-11Nam.
10. 50m TỰ DO.10-11 Nữ.
11. 50m TỰ DO.12 Nam.
12. 50m TỰ DO.12 Nữ.
CHUNG KẾT 100m NGỬA.
1. 100m NGỬA. 10-11Nam. 
2. 100m NGỬA.10-11 Nữ.
3. 100m NGỬA.12 Nam.
4. 100m NGỬA.12 Nữ.
CHIỀU  14h. NGÀY 25/3/2019.
CHUNG KẾT 100m TỰ DO.
1. 100m TỰ DO 6-7 Nam.
2. 100m TỰ DO 6-7 Nữ.
3. 100m TỰ DO 8-9 Nam.
4. 100m TỰ DO 8-9 Nữ.
5. 100m TỰ DO 10-11Nam.
6. 100m TỰ DO 10-11 Nữ.
7. 100m TỰ DO 12 Nam.
8. 100m TỰ DO 12 Nữ.
CHUNG KẾT 50m ẾCH
1. 50m ẾCH. 1-3 Nam.
2. 50m ẾCH. 1-3 Nữ.
3. 50m ẾCH. 4-5 Nam.
4. 50m ẾCH. 4-5 Nữ.
5. 50m ẾCH. 6-7 Nam.
6. 50m ẾCH. 6-7 Nữ.
7. 50m ẾCH. 8-9 Nam.
8. 50m ẾCH. 8-9 Nữ.
9. 50m ẾCH. 10-11Nam.
10. 50m ẾCH.10-11 Nữ.
11. 50m ẾCH.12 Nam.
12. [bookmark: _GoBack]50m ẾCH.12 Nữ.
- THỜI GIAN THI ĐẤU CHÍNH THỨC: 
+ SÁNG:  8h00
+  CHIỀU: 14h00
    - TỔ TRỌNG TÀI: PHẠM LÊ TRẦN ĐẠT: SĐT: 0977083308
                                                                                      BAN TỔ CHỨC

